
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGÀNH HÀNG TÔM 2018 - 2023 

DỰ BÁO ĐẾN 2025 

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG 

II. SẢN XUẤT TÔM VIỆT NAM 

1. Sản lượng 

- Tổng sản lượng 

- Sản lượng theo loài 

2. Diễn biến giá tôm 

III. XUẤT KHẨU TÔM  

1. Sản phẩm 

- Tôm sú 

- Tôm chân trắng 

- Tôm khác 

2. Thị trường 

Top 20 thị trường chung 

Top 10 thị trường tôm sú 

Top 10 thị trường tôm chân trắng 

2.1. Thị trường Mỹ 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10 DN XK sang Mỹ 

Chi tiết sản phẩm XK 

Giá TB XK  

Thuế CBPG  

Vị thế của tôm VN  

2.2. Thị trường Nhật Bản 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10  DN XK sang Nhật Bản 

Chi tiết sản phẩm XK 



Giá TB XK 

Vị thế của tôm VN  

2.3. Thị trường EU 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10  DN XK sang EU 

Chi tiết sản phẩm XK 

Giá TB XK 

EVFTA tác động XK tôm 

Vị thế của tôm VN  

2.4. Thị trường Trung Quốc 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10 DN XK sang Trung Quốc 

Chi tiết sản phẩm XK 

Giá TB XK 

Vị thế của tôm VN  

2.5. Thị trường Hàn  Quốc 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10  DN XK sang Hàn Quốc 

Chi tiết sản phẩm XK 

Giá TB XK 

Vị thế của tôm VN  

2.6. Thị trường Australia 

XK tôm theo sản phẩm: tôm sú - tôm chân trắng - tôm khác 

Top 10  DN XK sang Australia 

Chi tiết sản phẩm XK 

Giá TB XK 

Vị thế của tôm VN  

3. Doanh nghiệp  



Top 10 DN XK tôm theo năm  

4. XK tôm theo địa phương 

III. NHẬP KHẨU TÔM 

Sản phẩm: tôm sú-tôm chân trắng 

Nguồn cung cấp  

IV. THÔNG TIN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: ECUADOR, ẤN ĐỘ 

V. DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2025 

1. Cơ hội – Thách thức 

2. Sản xuất 

3. Xuất khẩu  

- Ước năm 2023 

- Dự báo 2024 - 2025  

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Thống kê NK tôm của TT Mỹ 

Phụ lục 2. Thống kê NK tôm của Nhật Bản 

Phụ lục 3. Thống kê NK tôn của Hàn Quốc 

Phụ lục 4. Thống kê NK tôm của Trung Quốc 

Phụ lục 5. Thống kê NK tôm của EU 

Phụ lục 6. XK tôm của Ấn Độ 

Phụ lục 7. XK tôm của Ecuador 

Phụ lục 8. XK tôm của Thái Lan 

Phụ lục 9. XK tôm của Indonesia  

Phụ lục 10. Thuế NK tôm tại các thị trường  

CÔNG THỨC CHẾ BIẾN 1 SỐ MÓN NGON TỪ TÔM 


